
TỔNG HỢP ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
CÁC TRƯỜNG THPT VÀ PTDTNT (DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ)

TT Tên Trường
Mã

Nhóm
môn

Môn học Chỉ
tiêu

Điểm xét
tuyển

Số lượng
thí sinh
trúng
tuyển

Thiếu
chỉ tiêu

1 THPT Kon Tum

011 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Tin học 200 51 200

012 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 80 48.75 80

013 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ:
Định hướng nông nghiệp 40 45.5 40

014 Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tin học, Công nghệ: Định
hướng công nghiệp 40 45 40

015 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Tin học 80 45.75 80

016 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Sinh học, Tin học 40 46.5 40

2 THPT Lê Lợi

021 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Công nghệ Lí 80 16.5 67 13

022 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học 40 17.75 37 3

023 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa học, Công nghệ Sinh 80 19.75 77 3

024 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Tin học 80 17.75 79 1

025 Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, Vật lí, Địa lí 40 19.75 39 1

3 THPT Phan Bội
Châu

031 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Tin học. 40 20 34 6

032 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Công nghệ (Định hướng nông nghiệp). 37 16.5 22 15

033 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Sinh học, Công nghệ (Định hướng công nghiệp). 37 18 29 8

034 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa học, Tin học. 36 18 35 1

4 THPT Duy Tân

041 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 80 37.5 80

042 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ (lí) 80 24.75 80

043 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Tin học 40 32.25 40

044 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Tin học 80 34.25 80

045 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa học, CN 80 27.25 80

5 THPT Trường
Chinh

051 Vật lí, Hoá học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Tin học. 80 15 71 9

052 Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Địa lí. 40 19.25 40

053 Công nghệ, Tin học, Âm nhạc và Mỹ thuật, Vật lí,
Giáo dục kinh tế và pháp luật 40 23.75 40

054 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Công nghệ 120 18.5 120

055 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa học, Tin học 80 15 49 31

6 THPT Ngô Mây

061 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Công nghệ 40 22.75 40

062 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa học, Tin học 40 17 34 6
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063 Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Sinh học, Công nghệ 40 24.25 40

064 Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ 40 20.25 40

065 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí; Tin học 40 25.25 40

7 THPT Trần Quốc
Tuấn

071 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học) 200 28 200

072 KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Vật lí, Tin học ) 120 28 120

073 CN-NT (Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Vật lí, Lịch
sử) 40 23 40

8 THPT Nguyễn
Du

081 KHTN1(Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ,
Địa lí) 40 26 40

082 KHTN2(Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Địa
lí) 40 17.25 40

083 KHXH1(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Tin học, Vật lí) 40 28.75 40

084 KHXH2(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Công nghệ, Vật lí) 80 15.25 78 2

9 THPT Nguyễn
Văn Cừ

091 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ 40 34.5 40

092 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Đại lí, Tin học 40 35.25 40

093 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Giáo dục kinh
tế và Pháp luật 40 22 40

094 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Công Nghệ 80 27 80

095 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa Học, Tin Học 40 29.5 40

096 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Sinh Vật, Công Nghệ 40 23.25 40

10 THPT Nguyễn
Trãi

101 KHTN1 (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh
tế và pháp luật, Tin học) 80 36.75 80

102 KHTN2 (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công
nghệ) 80 20.25 80

103 KHTN3 (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin
học) 80 21 80

104 KHXH1 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
pháp luật, Hóa học, Công nghệ) 80 21.5 80

105 KHXH2 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
pháp luật, Vật lí, Tin học) 80 26.75 80

106 KHXH3 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Sinh học, Công nghệ) 40 33 40

11 THPT Phan Chu
Trinh

111 KHXH thứ 1: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Vật lí, Tin học. 45 21.5 45

112 KHXH thứ 2: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Hóa học, Công nghệ. 44 18.25 41 3

113 KHXH thứ 3: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Sinh học, Công nghệ. 44 27 44

114 KHTN thứ 1: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,
Tin học. 45 20 45

115 KHTN thứ 2: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục
kinh tế và Pháp luật, Công nghệ. 44 17.25 15 29

12 THPT Lương
Thế Vinh

121 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật,
Sinh học, Công nghệ trồng trọt. 140 18.5 140

6 THPT Ngô Mây

TT Tên Trường
Mã

Nhóm
môn

Môn học Chỉ
tiêu

Điểm xét
tuyển

Số lượng
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trúng
tuyển

Thiếu
chỉ tiêu
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122 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Công nghệ 40 28 40

123 Công nghệ, Tin học, Vật lí, Hóa học, Giáo dục
kinh tế và Pháp luật 40 16.75 39 1

13 THPT Quang
Trung

131 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Thiết kế và
Công nghệ 80 25.75 80

132 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Sinh học, Tin
học 110 23.5 110

133 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Hoá học, Tin
học 35 19.25 35

134 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, Vật lí, Tin
học 35 21.25 35

14 THPT Chu Văn
An

141 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Công
nghệ (CN)) 70 16.5 60 10

142 KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Vật lí, Tin học) 70 13.5 62 8

15 Phân hiệu THPT
Lương Thế Vinh

151 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Sinh học, Tin 35 18.75 18 17

152 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tếPL, hoá học, Tin
học 35 32 1 34

16 PT DTNT huyện
Đăk Hà

181 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học 20 16.5 15 5

182 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin
học, Sinh học 50 16.5 43 7

183 Tin học, Công nghệ, Nghệ thuật, Vật lí, Địa lí 20 16.75 8 12

17 PT DTNT huyện
Đăk Tô

191 Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Tin học, Công nghệ (định hướng nông nghiệp) 20 23.5 10 10

192 Sinh học, Lịch Sử, Địa lí, Tin học, Âm Nhạc 10 27.75 10

193 Hóa Học, Lịch Sử, Địa lí, Mĩ Thuật, Âm Nhạc 10 25.75 7 3

194 Sinh học, Lịch Sử,Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Mĩ Thuật, Âm Nhạc. 10 27 6 4

18 PT DTNT huyện
Đăk Glei

201 KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học) 35 21 35

202 KHXH1 (Lịch sử, Địa lí, GD pháp luật và Kinh
tế, Hóa học, Công nghệ-KTCN) 35 26.75 35

203 KHXH2 (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Sinh học, Công nghệ-KTNN) 0 0 0

19 PT DTNT huyện
Sa Thầy

211 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học 15 17.75 15

212 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ 15 17.25 15

213 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật
lí, Tin học 21 19.5 21

214 Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Hóa học,
Tin học 21 20.25 21

215 Công nghệ, Tin học, Âm nhạc & Mĩ thuật, Sử,
Giáo dục KT và pháp luật 25 18 25

20 PT DTNT huyện
Kon Rẫy

221 Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Tin học, Công nghệ 10 30 3 7

222 Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin
học, Công nghệ 10 24.75 10

223 Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Tin học, Âm nhạc 10 29.75 10

224 Sinh học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công
nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật 10 20.75 7 3

12 THPT Lương
Thế Vinh
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21 PT DTNT THPT
huyện Kon Plong

231 KHXH1(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Vật lí, Thiết kế và công nghệ) 30 22 30

232 KHXH2(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Hóa học, Tin học) 10 22.75 10

233 KHXH3(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Sinh học, Công nghệ trồng trọt) 30 19 30

234 Thiết kế và công nghệ, Âm nhạc, Tin học, Hóa
học, Lịch sử 0 0 0

22 PT DTNT huyện
Tu Mơ Rông

241 Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật,
Hóa học và Tin học 3 0 3

242 Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Sinh học, Tin học 2 0 2

243 Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Âm nhạc, Tin học 3 0 3

244 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và
Pháp luật, Âm nhạc 2 0 2

23
Phân hiệu trường
PT DTNT tỉnh tại

Ia H’Drai

251 KHXH1(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Vật lí, Công nghệ trồng trọt) 10 22 10

252 KHXH2(Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp
luật, Sinh học, Tin học) 10 24 10

Tổng cộng 4509 4257 252
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